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Xây dựng Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp 
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng Nghị định

1.1. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong giai đoạn tới, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 32/2016/QH14 yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có việc ban hành chính sách bảo hiểm gắn với tái bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp áp dụng cho các loại sản phẩm nông nghiệp chủ yếu (Khoản 6 Điều 2).

1.2. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ: “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, ngày 01/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định số 315/QĐ-TTg). 
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, kết quả triển khai thực hiện của 3 năm thí điểm đã cho thấy các bài học kinh nghiệm cần thiết cho việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, cụ thể:

- Bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết, mang lại lợi ích cho người dân, tuy nhiên cách thức triển khai thí điểm như thời gian vừa qua còn mang tính bao cấp của Nhà nước. Việc thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp mục đích chính là hình thành các sản phẩm để triển khai về sau. Sau giai đoạn thí điểm cần kết thúc để thực hiện theo cơ chế thị trường, tự nguyện giữa người tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tự cân đối tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, Nhà nước không bù lỗ cho doanh nghiệp bảo hiểm.

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ người được bảo hiểm là hộ nghèo nhưng không nên hỗ trợ 100% để tránh tâm lý ỷ lại, người được bảo hiểm phải đóng góp một phần phí bảo hiểm để tăng trách nhiệm kiểm soát rủi ro khi tham gia bảo hiểm.

- Kết quả tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cũng cho thấy các địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất đề xuất tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp. Sau khi kết thúc thí điểm, Bộ Tài chính đã tổ chức khảo sát, trao đổi, làm việc để tổng hợp ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương để xây dựng Văn bản số 68/BC-BTC ngày 08/8/2014 và Tờ trình số 145/TTr-BTC ngày 15/9/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian tới.
Ngày 24/10/2016 Văn phòng Chính phủ có công văn số 9076/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, theo đó giao cho Bộ Tài chính xây dựng Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp để trình Chính phủ ban hành.
2. Mục tiêu xây dựng Nghị định

- Tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, rõ ràng các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm nông nghiệp; góp phần hiện thực hóa các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

- Hỗ trợ phí bảo hiểm cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương khi xảy ra rủi ro thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho họ có cơ hội đa dạng hóa các giải pháp tài chính để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

- Góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm và người dân.

- Góp phần tăng cường năng lực quản lý, giám sát rủi ro của người dân để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.


II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH       

1. Chính sách 1: Khuyến khích việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện. 

1.1. Xác định vấn đề bất cập

Bảo hiểm nông nghiệp là giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 
Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg mới dừng lại ở mức độ thí điểm tại một số địa bàn sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, mang tính đại diện trên 20 tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước. Mặt khác, mức độ tiếp cận với các thông tin về bảo hiểm nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế. 

Do vậy, để tạo điều kiện cho tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên cả nước đa dạng hóa các giải pháp tài chính, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, cần ban hành các quy định riêng để khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức cá nhân đẩy mạnh việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp; đồng thời, quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm nông nghiệp.
1.2. Mục tiêu cần đạt được

Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tạo điều kiện cho người sản xuất nông nghiệp đa dạng hóa các giải pháp tài chính, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. 
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1 

- Quy định nguyên tắc triển khai bảo hiểm nông nghiệp trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận giữa DNBH và tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp (không giới hạn DNBH triển khai và tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm).  
- Ban hành một số quy định riêng về quản lý, giám sát hoạt động triển khai bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm:

+ Quy định về điều kiện DNBH, DNTBH tham gia triển khai bảo hiểm nông nghiệp (yêu cầu về năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp); hạch toán tách biệt doanh thu, chi phí phát sinh từ việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời, DNBH phải đăng ký sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp với cơ quan quản lý (Bộ Tài chính) trước khi triển khai thực hiện và điều chỉnh, đăng ký lại trường hợp 2 năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm (nông dân).
+ Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật, tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành của Nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh động vật, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, bảo đảm các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành;

b) Giải pháp 2 
- Các DNBH và tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật về theo khung khổ pháp lý hiện hành về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan.
- Đồng thời, để khuyến khích, tạo điều kiện DNBH triển khai hoạt động bảo hiểm nông nghiệp, quy định các cơ chế khuyến khích sau:
+ DNBH được phép chi đề phòng hạn chế tổn thất liên quan đến triển khai bảo hiểm nông nghiệp với mức tối đa lên đến 5% (cao hơn mức quy định chung hiện nay là 2%), tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tài trợ, hỗ trợ xây dựng các công trình, mua sắm các phương tiện, vật chất để đề phòng hạn chế rủi ro; thuê các tổ chức, cá nhân khác giám sát, đề phòng, hạn chế tổn thất.
+ DNBH được phép sử dụng tối đa 20% doanh thu phí bảo hiểm thu được để chi hoa hồng bảo hiểm và chi thù lao cho những người trực tiếp tham gia triển khai bảo hiểm nông nghiệp.

Đây là các giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm này trên cơ sở tự nguyện; đồng thời tạo cơ chế cho doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường công tác quản lý rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp – lĩnh vực có nhiều rủi ro liên quan đến thiên tai, dịch bệnh.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Giải pháp 1 
a) Tác động đối với nhà nước

- Tác động tích cực

+ Tác động về kinh tế: Tạo ra giải pháp tài chính mới, góp phần san sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong trường hợp xảy ra thiệt hại do các rủi ro đã được chuyển giao từ người sản xuất nông nghiệp sang khu vực tư nhân. Đồng thời, với việc gắn kết bảo hiểm với việc thực hiện quy hoạch sản xuất, các quy định quản lý chuyên ngành, các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ góp phần  cường năng lực quản lý, giám sát rủi ro của người dân để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững.
+ Tác động về xã hội: Thông qua cơ chế bồi thường cho thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh gây ra, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp sẽ góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, đời sống của người nông dân, giảm nghèo và giảm tái nghèo khu vực nông thôn.

+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quản lý, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm triển khai trên cơ sở pháp luật, không hình thành cơ chế giám sát mới; không vi phạm các nguyên tắc, các cam kết quốc tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

- Tác động tiêu cực: 
+ Tác động của thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính đối với DNBH liên quan đến việc đăng ký, đăng ký lại sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật:  Phát sinh trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa phương trong việc tuyên truyền về bảo hiểm nông nghiệp; trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cơ chế giám sát việc tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật. 

b) Tác động với doanh nghiệp bảo hiểm

- Tác động tích cực (lợi ích): Thúc đẩy DNBH tăng cường hơn nữa năng lực tài chính, năng lực quản trị để đáp ứng điều kiện triển khai bảo hiểm nông nghiệp.

- Tác động tiêu cực (chi phí): 
+ Quy định điều kiện bổ sung (ngoài các điều kiện chung theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm) đối với DNBH triển khai bảo hiểm nông nghiệp sẽ hạn chế một số DNBH có quy mô nhỏ (vốn, địa bàn hoạt động) tham gia cung cấp sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.

+ Phát sinh thủ tục hành chính đối với DNBH liên quan đến việc đăng ký, đăng ký lại sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.  
c) Tác động với người sản xuất nông nghiệp

- Tác động tích cực:

+ Được lựa chọn DNBH và sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu; tạo điều kiện cho người sản xuất nông nghiệp đa dạng hóa các giải pháp tài chính, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.
+ Tạo động lực cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hành sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, hướng tới sản xuất hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng.

- Tác động tiêu cực: Việc quy định gắn điều kiện bảo hiểm với điều kiện thực hành sản xuất theo các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành (ví dụ: tiêu chuẩn GAP trong trồng trọt, GAHP trong chăn nuôi) làm phát sinh chi phí đảm bảo tuân thủ, làm tăng giá thành sản xuất nông nghiệp và có thể hạn chế các hộ cá thể sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ (đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo) cơ hội được tham gia bảo hiểm.

 1.4.2. Giải pháp 2
a) Tác động đối với nhà nước

- Tác động tích cực:
+ Tác động về kinh tế: Tạo ra giải pháp tài chính, góp phần san sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong trường hợp xảy ra thiệt hại do các rủi ro đã được chuyển giao từ người sản xuất nông nghiệp sang khu vực tư nhân. 

+ Tác động về xã hội: Thông qua cơ chế bồi thường cho thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh gây ra, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp sẽ góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, đời sống của người nông dân, giảm nghèo và giảm tái nghèo khu vực nông thôn.

+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quản lý, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm triển khai trên cơ sở pháp luật, không hình thành cơ chế giám sát mới; không vi phạm các nguyên tắc, các cam kết quốc tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; không phát sinh nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị liên quan.
- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.

b) Tác động với doanh nghiệp bảo hiểm

- Tác động tích cực (lợi ích): 
+ Tạo cơ hội cho tất cả các DNBH có giấy phép triển khai bảo hiểm nông nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định tại pháp luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành đều có thẩm tham gia cung cấp sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.

+ Đồng thời, DNBH còn được hưởng các cơ chế khuyến khích về tài chính liên quan đến chi hoa hồng, thù lao cho những người trực tiếp tham gia triển khai bảo hiểm nông nghiệp và chi đề phòng, hạn chế tổn thất.

+ Không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính đối với DNBH.

- Tác động tiêu cực (chi phí): Việc không có các quy định bổ sung về điều kiện triển khai, giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý có thể dẫn đến tính trạng cạnh trânh về phí bảo hiểm, ảnh hưởng tới an toàn tài chính của các DNBH, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.
c) Tác động với người sản xuất nông nghiệp

- Tác động tích cực: 
+ Được lựa chọn DNBH và sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu bảo hiểm và khả năng tài chính. 
+ Việc quy định tỷ lệ chi đề phòng hạn chế tổn thất liên quan đến triển khai bảo hiểm nông nghiệp tối đa là 5% tạo điều kiện cho người sản xuất nông nghiệp được nâng cao nhận thức về bảo hiểm nông nghiệp; sử dụng các công trình, phương tiện, vật chất để đề phòng hạn chế rủi ro. 
- Tác động tiêu cực: Người sản xuất nông nghiệp phải tốn kém thời gian và chi phí để tìm kiếm các thông tin về bảo hiểm nông nghiệp (DNBH, sản phẩm bảo hiểm...).

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề) 
- Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 2.

-  Chính phủ ban hành Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, trong đó quy định:
+ Các doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Các khoản chi thù lao được trích từ doanh thu phí bảo hiểm, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm ban hành quy chế chi thù lao để thực hiện thống nhất.

+ Ngoài ra, từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg, quy định doanh nghiệp bảo hiểm được phép chi đề phòng hạn chế tổn thất liên quan đến triển khai bảo hiểm nông nghiệp với mức tối đa lên đến 5%. 

+ Quy định nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm trong việc tuân thủ các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, các quy định quản lý của Nhà nước và các điều kiện, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành. 

2. Chính sách 2: Ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nông dân nghèo và cận nghèo tham gia bảo hiểm
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Sản xuất nông nghiệp chịu tác động mạnh của khí hậu, thời tiết, môi trường, thiên tai, dịch bệnh và hàng năm đều chịu thiệt hại lớn từ các yếu tố này đặc biệt là các hộ nông dân nghèo, cận nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra rủi ro thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp.  
Mặc dù, bảo hiểm nông nghiệp là giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần tái sản xuất nông nghiệp, giảm tái nghèo. Tuy nhiên, bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa phát triển được vì khả năng tài chính của người sản xuất nông nghiệp còn thấp, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo.

Vì vậy, cần thiết phải có sự hỗ trợ phí bảo hiểm của Nhà nước để khuyến khích người sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm.
2.2. Mục tiêu cần đạt được

- Tạo điều kiện cho hộ nông dân nghèo và cận nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra thiên tai có cơ hội đa dạng hóa các giải pháp tài chính, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro.

- Đảm bảo việc sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tránh trường hợp một đối tượng cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về phí bảo hiểm nông nghiệp.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân nghèo và 75% cho hộ nông dân cận nghèo khi giao kết hợp đồng bảo hiểm cho các rủi ro thiên tai.
b) Giải pháp 2: Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm đối với tất cả các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi trên phạm vi toàn quốc.
2.4. Đánh giá tác động:

2.4.1. Giải pháp 1: 

a) Tác động đối với nhà nước

- Tác động tích cực (lợi ích):
+ Tác động về kinh tế: Tạo ra giải pháp tài chính, góp phần san sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong trường hợp xảy ra thiệt hại thiên tai do các rủi ro đã được chuyển giao từ người sản xuất nông nghiệp sang khu vực tư nhân (doanh nghiệp bảo hiểm); góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, giám sát rủi ro của người sản xuất nông nghiệp để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.

+ Tác động về xã hội: Thông qua cơ chế bồi thường bảo hiểm, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp sẽ góp phần giảm nghèo và giảm tái nghèo khu vực nông thôn, ổn định đời sống của người nghèo, cận nghèo; thể hiện sự ưu tiên, quan tâm của nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người yếu thế trong xã hội (nghèo, cận nghèo).

+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Có phát sinh thủ tục hành chính (thủ tục thẩm định, chi trả phí bảo hiểm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp bảo hiểm). Tuy nhiên, thủ tục này là cần thiết, để đảm bảo ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm đúng đối tượng được hỗ trợ. Đồng thời, giảm thiểu thủ tục hành chính cho người nông dân tham gia bảo hiểm thông qua quy định thủ tục đề nghị chi trả phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, các thủ tục hành chính này không làm phát sinh chi phí hành chính của người dân và doanh nghiệp.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quản lý, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm triển khai trên cơ sở pháp luật, không hình thành cơ chế giám sát mới; không vi phạm các nguyên tắc, các cam kết quốc tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
- Tác động tiêu cực (chi phí): 
+ Tác động về kinh tế: Trong trường hợp 100% hộ nông dân nghèo, cận nghèo trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản trên cả nước tham gia bảo hiểm nông nghiệp, dự kiến, ngân sách nhà nước phải chi hỗ trợ trung bình khoảng 2.135 tỷ đồng/năm, trong đó hỗ trợ cho hộ nghèo khoảng 1.356 tỷ đồng; hỗ trợ cho hộ cận nghèo khoảng 778 tỷ đồng.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc triển khai chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp làm phát sinh thêm trách nhiệm của các đối tượng sau trong việc tuân thủ, thi hành pháp luật: (i) DNBH trong việc ký kết hợp đồng bảo hiểm đúng đối tượng, đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ; trong công tác báo cáo, hạch toán doanh thu, chi phí, công khai thông tin; (ii) UBND các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng quy chế phân cấp, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong việc thẩm định, chi trả hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong việc giám sát thực hiện điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, kiểm soát gian lận bảo hiểm và công tác đề phòng, hạn chế tổn thất trong sản xuất; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện công tác thống kê, cung cấp theo thẩm quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm và hộ nông dân triển khai bảo hiểm nông nghiệp; tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; hướng dẫn công tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật; (iii) Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; thực hiện quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp theo quy định pháp luật; bố trí ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm trong nông nghiệp; (iv) Bộ NN&PTNT trong việc ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, các tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường, bảo vệ thực vật; ban hành cơ chế giám sát việc thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn trên; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị định này theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Tác động với doanh nghiệp bảo hiểm

- Tác động tích cực (lợi ích): 
+ Tạo cơ hội cho DNBH tiếp cận đối tượng khách hàng mới, tiềm năng; thiết kế được các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, mang lại nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của người sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

+ Góp phần san sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong trường hợp xảy ra hậu quả do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp.

- Tác động tiêu cực (chi phí): Trường hợp DNBH tham gia triển khai thực hiện bảo hiểm nông nghiệp có sự hỗ trợ của nhà nước có thể doanh nghiệp bảo hiểm sẽ mất thời gian, chi phí khai thác, giám định, bồi thường, đề phòng hạn chế tổn thất, giám sát rủi ro. Tuy nhiên, các chi phí này đều nằm trong cơ cấu phí bảo hiểm nông nghiệp.
c) Tác động với người sản xuất nông nghiệp

- Tác động tích cực:

+ Tạo điều kiện cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản đa dạng hóa các giải pháp tài chính, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm để hỗ trợ khắc phục rủi ro trong sản xuất nông nghiệp khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, có cơ hội tái sản xuất, giảm tái nghèo.
+ Tạo điều kiện cho người sản xuất nông nghiệp tiếp cận vay vốn tín dụng ngân hàng để có cơ hội mở rộng sản xuất, giảm nghèo.

+ Việc hỗ trợ của ngân sách nhà nước không phân biệt giới, do vậy, tạo ra cơ hội, điều kiện bình đẳng giới ở nông thôn.

- Tác động tiêu cực: Hộ nghèo, cận nghèo phải đóng góp một phần phí bảo hiểm (10% đối với hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo) để nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro trong nông nghiệp.

2.4.2. Giải pháp 2

a) Tác động đối với nhà nước

- Tác động tích cực (lợi ích): Tương tự như giải pháp 1

+ Tác động về kinh tế: Tạo ra giải pháp tài chính, góp phần san sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong trường hợp xảy ra thiệt hại do các rủi ro đã được chuyển giao từ người sản xuất nông nghiệp sang khu vực tư nhân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, giám sát rủi ro của người sản xuất nông nghiệp để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.

+ Tác động về xã hội: Thông qua cơ chế bồi thường bảo hiểm, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp sẽ góp phần giảm nghèo và giảm tái nghèo khu vực nông thôn, ổn định đời sống của người nghèo, cận nghèo; thể hiện sự ưu tiên, quan tâm của nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người yếu thế trong xã hội (nghèo, cận nghèo).

+ Tác động về giới: Không tác động đến sự bất bình đẳng giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Có phát sinh thủ tục hành chính (thủ tục xác nhận đối tượng được hỗ trợ và thẩm định, chi trả phí bảo hiểm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp bảo hiểm). Tuy nhiên, thủ tục này là cần thiết, để đảm bảo ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm đúng đối tượng được hỗ trợ. Đồng thời, giảm thiểu thủ tục hành chính cho người nông dân tham gia bảo hiểm thông qua quy định thủ tục đề nghị chi trả phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, các thủ tục hành chính này không làm phát sinh chi phí hành chính của người dân và doanh nghiệp.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quản lý, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm triển khai trên cơ sở pháp luật, không hình thành cơ chế giám sát mới; không vi phạm các nguyên tắc, các cam kết quốc tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
- Tác động tiêu cực (chi phí): 

+ Tác động về kinh tế: Do phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm nông nghiệp là tất cả các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản cả nước tham gia bảo hiểm và mức hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm, do vậy, ngân sách nhà nước phải chi hỗ trợ trung bình hàng năm rất lớn, khoảng 2.545 tỷ đồng/năm. Đây là số tiền rất lớn, ngân sách nhà nước sẽ không có khả năng đảm bảo. Mặt khác, việc hỗ trợ 100% phí bảo hiểm sẽ không nâng cao được trách nhiệm của người sản xuất nông nghiệp trong việc quản lý, kiểm soát rủi ro nông nghiệp; khó tiến tới phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện đại.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tương tự như giải pháp 1
Việc triển khai chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp làm phát sinh thêm trách nhiệm của các đối tượng sau trong việc tuân thủ, thi hành pháp luật: (i) DNBH trong việc ký kết hợp đồng bảo hiểm đúng đối tượng, đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ; trong công tác báo cáo, hạch toán doanh thu, chi phí, công khai thông tin; (ii) UBND các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng quy chế phân cấp, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong việc thẩm định, chi trả hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong việc giám sát thực hiện điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, kiểm soát gian lận bảo hiểm và công tác đề phòng, hạn chế tổn thất trong sản xuất; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện công tác thống kê, cung cấp theo thẩm quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm và hộ nông dân triển khai bảo hiểm nông nghiệp; tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; hướng dẫn công tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật; (iii) Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; thực hiện quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp theo quy định pháp luật; bố trí ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm trong nông nghiệp; (iv) Bộ NN&PTNT trong việc ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, các tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường, bảo vệ thực vật; ban hành cơ chế giám sát việc thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn trên; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị định này theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Tác động với doanh nghiệp bảo hiểm

- Tác động tích cực (lợi ích): Tương tự như giải pháp 1
+ Tạo cơ hội cho DNBH tiếp cận đối tượng khách hàng mới, tiềm năng; thiết kế được các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, mang lại nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của người sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

+ Góp phần san sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong trường hợp xảy ra hậu quả do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp.

- Tác động tiêu cực (chi phí): Trường hợp DNBH tham gia triển khai thực hiện bảo hiểm nông nghiệp có sự hỗ trợ của nhà nước có thể doanh nghiệp bảo hiểm sẽ mất thời gian, chi phí khai thác, giám định, bồi thường, đề phòng hạn chế tổn thất, giám sát rủi ro. Tuy nhiên, các chi phí này đều nằm trong cơ cấu phí bảo hiểm nông nghiệp.

c) Tác động với người sản xuất nông nghiệp

- Tác động tích cực:

+ Tạo điều kiện cho tất cả các hộ nông dân nghèo, cận nghèo trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản cả nước đa dạng hóa các giải pháp tài chính, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm để hỗ trợ khắc phục rủi ro rủi ro trong sản xuất nông nghiệp khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, có cơ hội tái sản xuất, giảm tái nghèo.

+ Tạo điều kiện cho người sản xuất nông nghiệp tiếp cận vay vốn tín dụng ngân hàng để có cơ hội mở rộng sản xuất, giảm nghèo.

+ Việc hỗ trợ của ngân sách nhà nước không phân biệt giới, do vậy, tạo ra cơ hội, điều kiện bình đẳng giới ở nông thôn.

- Tác động tiêu cực: Hộ nghèo, cận nghèo không phải đóng góp một phần phí bảo hiểm (ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% phí bảo hiểm) do vậy, khó khuyến khích họ nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro trong nông nghiệp và tiếp cận sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề) 

- Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 1.

-  Chính phủ ban hành Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, trong đó quy định:

+ Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân nghèo và 75% cho hộ nông dân cận nghèo khi giao kết hợp đồng bảo hiểm cho các rủi ro thiên tai. 

+ Về nguồn kinh phí hỗ trợ, quy định thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an xinh xã hội giai đoạn 2017-2020 (đang được Bộ Tài chính dự thảo, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2017) để xem xét điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của địa phương và phân cấp, đảm bảo chủ động trong điều hành ngân sách địa phương.

+ Để đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, các giải pháp được xây dựng bao gồm:

++ Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ phí bảo hiểm cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo có quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và đã giao kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp với doanh nghiệp bảo hiểm để bảo hiểm cho các rủi ro thiên tai theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm.

++ Đồng thời, để tạo thuận lợi cho người nông dân, việc chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện thông qua doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm sau khi đã giao kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp (đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm) cho các hộ nghèo, cận nghèo.

+ Để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp bảo hiểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố chủ động phân cấp cho một cơ quan có thẩm quyền của địa phương để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định, chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

+ Để đảm bảo công khai, minh bạch thông tin, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố công khai thông tin về việc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định, chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

III. LẤY Ý KIẾN
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Bộ Tài chính có trách nhiệm: Thực hiện quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp theo quy định pháp luật; bố trí ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm trong nông nghiệp; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị định này theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, các tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường, bảo vệ thực vật; ban hành cơ chế giám sát việc thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn trên; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị định này theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
3. UBND các tỉnh, thành phố: Xây dựng quy chế phân cấp, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong việc thẩm định, chi trả hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong việc giám sát thực hiện điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, kiểm soát gian lận bảo hiểm và công tác đề phòng, hạn chế tổn thất trong sản xuất; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện công tác thống kê, cung cấp theo thẩm quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm và hộ nông dân triển khai bảo hiểm nông nghiệp; tuyên truyền thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; hướng dẫn công tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật./. 
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